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	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: Quản lý thời gian và tiến độ dự án
 Thực hiện ngày 08 tháng 08 năm 2018


I. PHẦN GIỚI THIỆU
1. 1 Vị trí tiết giảng
Tiết giảng thuộc học phần Quản trị Dự án đầu tư của sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh – hệ Cao đẳng chính quy học kỳ 1 năm thứ 3.
Nội dung giảng thuộc chương 4, tiết thứ 16 của môn học
Tên bài giảng: Tiến độ dự án  và các hình thức thể hiện tiến độ dự án
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học sẽ có kiến thức cơ bản, cái nhìn tổng quát về tiến độ dự án, thiết lập các sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các công việc, thời gian thực hiện dự án.
- Về kiến thức
Hiểu được tiến độ dự án 
Nắm được tác dụng của lập tiến độ dự án
Vẽ được các sơ đồ Gantt, sơ đồ mạng
Trình bày được thời gian thực hiện dự án qua các sơ đồ: đường gantt (đường tới hạn)
- Về kỹ năng
Kỹ năng tiếp nhận thông tin.
Kỹ năng phân tích logic, bố trí trình tự các công việc, theo dõi tiến độ của từng công việc và toàn dự án.
- Về thái độ
- Tin tưởng, nhận thức được tầm quan trọng của bài học.
- Tham gia tích cực trong quá trình học tập và nghiêm túc thực hiện các bài tập.
- Có ý thức tìm hiểu, vận dụng bài học vào thực tế.
II . ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
	STT
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
(DÀNH CHO GIÁO VIÊN)
	PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP
(DÀNH CHO HỌC SINH)

	
	
	Cá nhân
	Tập thể

	1
2
3


4



	Đề cương chi tiết, giáo án
Bài giảng Powerpoint
Bài giảng: Cao Xuân Giang, bài giảng Quản trị dự án, lưu hành nội bộ, 2018
Giáo trình chính: Từ Quang Phương, Quản lý dự án, nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân - 2012
Máy tính, máy chiếu projector, bảng, phấn, micro…
	Bài giảng powerpoint

Bài giảng: Cao Xuân Giang, bài giảng Quản trị dự án, lưu hành nội bộ, 2018
Giáo trình chính: Từ Quang Phương, Quản lý dự án, nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân - 2012
Tập, viết, thước kẻ, máy tính….
	Tài liệu học tập



III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp: (02 phút)
2. Ôn tập, nhắc nhớ bài cũ: (03 phút)
3. Giảng bài mới: (37 phút)
- Đặt vấn đề: (2 phút)
- Nội dung giảng dạy: (35 phút)
	
Nội dung
	
Thời gian
(phút)
	
Phương pháp
	Hoạt động của
	
Phương tiện


	
	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	4.1  Khái niệm tiến độ và tác dụng của lập tiến độ dự án
	3 phút
	Nêu vấn đề
+
Diễn giảng
	- Nêu khái niệm tiến độ dự án
- Nêu tác dụng của lập tiến độ dự án
	- Lắng nghe 
- Ghi chú
	- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng

	4.2.1 Sơ đồ thanh ngang Gantt
	10phút
	Nêu vấn đề
+
Diễn giảng
+ Ví dụ
	- Giới thiệu và giải thích cách lập sơ đồ Gantt
- Ưu và nhược điểm của sơ đồ Gantt
	- Lắng nghe 
- Ghi chú

	- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng

	4.2.2 Sơ đồ mạng AOA
	20phút
	Nêu vấn đề
+
Diễn giảng
+ Ví dụ
	- Giới thiệu về sơ đồ mạng.
- Cách lập sơ đồ mạng AOA
- Ví dụ và bài tập.
- Cách tìm đường Gantt (đường tới hạn)

	- Lắng nghe 
- Ghi chú
-Tham gia giải bài tập
	- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng

	Củng cố kiến thức và kết thúc bài giảng
	2 phút
	- Hệ thống lại bài giảng
- Tương tác với sinh viên
	- Tóm lược nội dung chính
- Trả lời câu hỏi của sinh viên
- Hướng dẫn bài tập về nhà.
	- Tóm tắt nội dung bài học 
- Ghi chú
- Đặt câu hỏi thắc mắc
	- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng


4. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng
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BÀI GIẢNG
CHƯƠNG 4:  QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Muốn dự án hoàn thành đúng thời hạn quy định thì cần chú trọng quản trị thời gian dự án, trong đó vấn đề lập tiến độ thực hiện dự án là một yếu tố quan trọng đầu tiên. Tiến độ dự án là cơ sở để triển khai thực hiện dự án, điều hành, giám sát dự án. 
Tiến độ dự án được lập trên cơ sở các sơ đồ Gantt, sơ đồ mạng. Chương này sẽ giải quyết các vấn đề về thiết lập các sơ đồ lên quan tới tiến độ dự án, xác định thời gian công việc. Quản trị tiến độ dự án được thực hiện thông quan các sơ đồ.
4.1 TIẾN ĐỘ DỰ ÁN, TÁC DỤNG CỦA LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN.
4.1.1 Khái niệm:
Tiến độ dự án là một bản kế hoạch cho biết các công việc cần thực hiện trong các khoảng thời gian cụ thể, trình tự thực hiện và mối quan hệ giữa các công việc.
 Lập tiến độ dự án là lên một lịch trình cụ thể để thực hiện các công việc dự án
4.1.2 Tác dụng của tiến độ dự án:
Tiến độ dự án cho phép xác định thời gian hoàn thành dự án, ngày bắt đầu, ngày kết thúc của dự án.
Tiến độ dự án phản ánh mối quan hệ tương tác giữa các nhiệm vụ, các công việc của dự án
Cho phép xác định được các công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực nhằm giữ đúng thời gian để không ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án gọi là những công việc găng; cũng như những công việc không găng - là những công việc không đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt về thời gian thực hiện. Xác định được thời gian dự trữ của các công việc không găng.
Tiến độ dự án cung cấp thông tin giúp cho việc điều hòa nguồn lực. Nó cho phép xác định những công việc nào cần phải thực hiện kết hợp nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực, công việc nào có thể thực hiện đồng thời nhằm đạt mục tiêu về ngày hoàn thành.
Tiến độ dự án còn là cơ sở cho việc tổ chức thực hiện, kiểm soát và điều hành dự án. Thông qua tiến độ của dự án có thể biết được tiến triển của dự án.
4.2 CÁC SƠ ĐỒ THỂ HIỆN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
4.2.1 Biểu đồ Gantt - Sơ đồ ngang
Thể hiện tiến trình thực tế cũng như kế hoạch thực hiện các công việc của dự án theo trình tự thời gian.
Do kỹ sư Henry Laurence Gantt phát minh năm 1910 ở Mỹ.
Biểu đồ Gantt có cấu trúc như sau:
· Cột dọc trình bày công việc, các hoạt động cụ thể.
· Trục hoành thể hiện mốc thời gian.
· Mỗi đoạn thẳng thể hiện một công việc. Độ dài đoạn thẳng là độ dài công việc. Vị trí đoạn thẳng thể hiện quan hệ trước sau giữa các công việc
Biểu đồ Gantt cho biết khi nào các công việc bắt đầu và kết thúc, mức hoàn thành của các công việc, dự kiến tình trạng của dự án tại các thời điểm khác nhau.
Biểu đồ Gantt được lập theo kiểu tiến tới, từ trái sang phải, công việc nào cần làm trước thì sẽ xếp trước.
	Công việc
	Thời gian thự hiện công việc (tháng)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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Hình 4.1 Ví dụ về biểu đồ Gantt
Mối quan hệ giữa các công việc trong biểu đồ Gantt được thể hiện như sau: 
· Mối quan hệ tuần tự (trước sau): chuỗi các công việc được thực hiện tuần tự, từ công việc đầu đến công việc cuối, phải kết thúc công việc này mới thực hiện được công việc tiếp theo sau.
	Công việc
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Hình 4.2 Ví dụ về biểu đồ Gantt 
· Mối quan hệ song song: Các công việc song song có thể thực hiện đồng thời với những hoạt động khác.
	Công việc
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Hình 4.3 Ví dụ về biểu đồ Gantt
· Mối quan hệ dây chuyền: Chuỗi các công việc dây chuyền được thực hiện liên tiếp, không cần phải kết thúc công việc trước mới thực hiện công việc sau.
	Công việc
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Hình 4.4 Ví dụ về biểu đồ Gantt
Ưu nhược điểm của sơ đồ thanh ngang.
Ưu điểm:
Dễ xây dựng và làm cho người đọc dễ nhận biết công việc và thời gian thực hiện của các công tác.
Thấy rõ tổng thời gian thực hiện của các công việc (đường Gantt)
Nhược điểm:
Đối với dự án phức tạp gồm nhiều công việc cần phải thực hiện thì biểu đồ Gantt không chỉ ra đủ và đúng sự tương tác và mối quan hệ giữa các công việc. Khó nhận biết công việc nào tiếp theo công việc nào khi biểu đồ phản ánh quá nhiều công việc liên tiếp nhau.
Ví dụ: Một phương án xây dựng và lắp đặt thiết bị bảo vệ an toàn môi trường xung quanh nơi công ty giấy Quality Paper đang hoạt động với những công việc cho biết như sau:
	Công việc
	NỘI DUNG
	CÔNG VIỆC TRƯỚC
	THỜI GIAN
(TUẦN)

	A
	Xây dựng nhà
	-
	2

	B
	Sửa chữa thiết bị cũ
	-
	3

	C
	Xây hệ thống hút bụi
	A
	2

	D
	Xây tường bao quanh
	A,B
	4

	E
	Xây lò hút nhiệt
	C
	4

	F
	Lắp đặt hệ thống kiểm soát
	C
	3

	G
	Lắp đặt thiết bị lọc khí
	D,E
	5

	H
	Kiềm tra vận hành thử
	F,G
	2



Sơ đồ Gantt của dự án như sau:
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	Hình 4.5: Sơ đồ Gantt cho dự án X


4.2.2 Sơ đồ mạng.
Mạng công việc là kỹ thuật trình bày kế hoạch tiến độ, mô tả dưới dạng sơ đồ mối quan hệ liên tục giữa các công việc đã được xác định cả về thời gian và thứ tự trước sau của chúng.
[image: ][image: ]
Hình 4.6. ví dụ về sơ đồ mạng
Có các phương pháp khác nhau để lập sơ đồ mạng, phổ biến thì có hai phương pháp:
· Phương pháp đặt công việc trên mũi tên - AOA: Activities on arrow
· Phương pháp đặt công việc trên các nút -  AON: Activities on node
Cả hai phương pháp này đều có chung nguyên tắc là: để bắt đầu công việc mới thì các công việc xắp xếp trước nó phải được hoàn thành, các mũi tên được vẽ theo chiều từ trái sang phải, phản ánh quan hệ logic trước sau giữa các công việc nhưng độ dài mũi tên lại không có ý nghĩa phản ánh đồ dài thời gian.
4.2.2.1Các phần tử của sơ đồ mạng
Sự kiện: là mốc đánh dấu sự bắt đầu hay kết thúc của một hay một số công việc. Nó không tiêu hao thời gian và nguồn lực mà chỉ thể hiện vị trí cụ thể của các công việc trên sơ đồ.
Công việc: thể hiện một quá trình hay một tập hợp các quá trình sản xuất nào đó có tiêu hao thời gian và nguồn lực.
Đường và đường găng: đường là sự sắp xếp liên tục của các công việc đi từ sự kiện bắt đầu đến sự kiện kết thúc. Chiều dài của đường là tổng thời gian thực hiện các công việc nằm trên đường đó. Đường có độ dài lớn nhất là đường găng. Công việc nằm trên đường găng là công việc găng.
Nguồn lực: còn được gọi là tài nguyên trong sơ đồ mạng, là thời gian và vật chất cần thiết để thực hiện dự án, có những tài nguyên có thể dự trữ được như vốn, máy móc…nhưng cũng có những tài nguyên không dự trữ được như công lao động, thời gian.
Thời gian công việc: là khoảng thời gian để hoàn thành công việc theo ước lượng, được ấn định trước hay tính toán trước.
4.2.2.2 Biểu diễn sơ đồ mạng
· Theo AOA
- Công việc (hành động – activities) là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần thể hiện được thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chi phí để hoàn thành.
- Sự kiện: là điểm chuyển tiếp, đánh dấu một hay một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một hay một nhóm công việc kế tiếp.
- Đường: là sự kết nối liên tục các công việc theo hướng đi của mũi tên, tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.
Nguyên tắc xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA:
Thứ 1: Sử dụng mũi tên có hướng để trình bày một công việc. Mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên nối 2 sự kiện.
Thứ 2: Đảm bảo tính logic của AOA trên cơ sở xác định rõ trình tự thực hiện và mối qua hệ giữa các công việc: công việc nào thực hiện trước, công việc nào thực hiện sau, công việc nào được thực hiện đồng thời
Một số ví dụ về cách bố trí công việc theo phương pháp AOA
Sự kiện 1 nằm trên đường mũi tên đi vào công việc A
A
1



Hình 4.15 Sự kiện bắt đầu của một công việc
Sự kiện 2 nằm trên mũi tên đi ra của công việc A
A
2



Hình 4.16 Sự kiện 2 chỉ sự kết thúc của công việc A
Hai công việc nối tiếp nhau: Công việc B chỉ có thể bắt đầu khi công việc A đã hoàn thành:B (3 ngày)
A (5 ngày)

1
2


Hình 4.17: Bố trí hai công việc nối tiếp
Hai công việc hội tụ, cùng kết thúcF (5 ngày)

7
5


G (3 ngày)
6


Hình 4.18 Hai công việc cùng kết thúc

Hai công việc thực hiện đồng thời bắt đầu

B (3 ngày)

1


A (5 ngày)


Hình 4.19 Hai công việc cùng bắt đầu.

Công việc biến giả hay công việc ảo: là một công việc không thực, không đòi hỏi thời gian và chi phí để thực hiện chỉ có tác dụng chĩ rõ quan hệ trước sau:

2

C
A

1
4


D
B
3


Hình 4.20 Sơ đồ có sử dụng biến giả
 Các mũi tên không được chéo nhau. D
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Hình 4.21 Hai công việc không nên được bố trí chéo nhau
Nguyên tắc đánh số các sự kiện
· Đánh số các sự kiện từ trên xuống dưới, từ trái qua phải
· Sự kiện ở nơi bắt đầu mũi tên có số nhỏ hơn sự kiện ở nơi mũi tên dẫn đến
· Khi gặp sự kiện có nhiều mũi tên đến thì quay về đánh số các sự kiện bình thường nằm trên các đường khác. Chỉ đánh số các sự kiện có nhiều mũi tên cùng đến khi các sự kiện ở đuôi mũi tên này đã được đánh số.
Vẽ lại sơ đồ AOA cho dự án XE,7
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Hình 4.22. Sơ đồ mạng của dự án X
Bài tập áp dụng vẽ sơ đồ AOA cho dự án của công ty Giấy Quality Paper?
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Hình 4.23. Sơ đồ mạng của dự án của công ty giấy
5. BÀI TẬP VỀ NHÀ.
Những hoạt động được trình bày trong bảng sau cho công ty GCOMN như sau:

	Hoạt động
	Hoạt động liền trước
	Thời gian

	A
	-
	9

	B
	A
	7

	C
	A
	3

	D
	B
	6

	E
	B
	9

	F
	C
	4

	G
	E,F
	6

	H
	D
	5

	I
	G,H
	3



1. Hãy vẽ sơ đồ mạng cho dự án.
2. Hãy tìm đường tới hạn (đường găng).
3. Tính thời gian hoàn thành dự án.
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